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KẾ HOẠCH 

Triển khai phân công, theo dõi, đánh giá các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022 trên địa bàn xã Quang Trung 

 Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định 

số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021; .Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 21 

tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn về việc xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế 

hoạch triển khai đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, thực hiện bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại 

cơ sở phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

- Công chức Tư pháp-Hộ tịch phụ trách chung có trách nhiệm chủ động 

tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp để Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo 

thực hiện tốt việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ 

sở.  

- Để thực hiện đạt 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 7 năm 2021 và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 

2021 là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên của mỗi công chức và phải có sự phối 

hợp thống nhất giữa Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể dưới sự 

lãnh đạo của Ban Chấp Hành Đảng Bộ. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Giao công chức thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu sau: 

           1. 1. Công chức Văn phòng -Thống kê 

           Tiêu chí 1:   n   n  văn   n t  o t  m qu  n    t       v    o   m 



thi   n  Hiến p áp v  p áp luật trên  ị    n, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy 

phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao 

         Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính  

có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân 

Tiêu     4:       i n   n     ở xã, p ường, t ị trấn  

Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định  

pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương (xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện theo quy định tại Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương) 

          Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ xã như: việc công nhận kết quả bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn. 

          Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ như: dự thảo đề án thành lập mới, nhập, 

chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp 

xã. Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp 

luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã 

thấy cần thiết. 

 1.2. Công chức Tư pháp-Hộ tịch  

            iêu     2:  iếp  ận t  ng tin, p    iến, giáo     p áp luật: 

 Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ phường. 

Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ 

theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin 

          Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 iêu     3: H   gi i ở    sở, tr  gi p p áp l , gồm   ỉ tiêu: 

Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi  

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về  

hòa giải ở cơ sở. 

          Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy  

định pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

          Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định  

pháp luật về trợ giúp pháp lý. 



           Tiêu chí 5:         tiếp   ng   n, gi i qu ết  iến ng ị, p  n án , 

  iếu n i, t   áo, t   t     n     n     o   m  n nin  qu   gi , trật t ,an 

toàn xã  ội, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản  

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại,  

tố cáo 

         Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định 

pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính. 

          Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

          1.3. Công chức Tư pháp-Hộ tịch; Công chức Văn hóa -Xã hội  

           iêu     2:  iếp  ận t  ng tin, p    iến, giáo     p áp luật, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 

(Nội dung đăng trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử tin bài phổ biến pháp 

luật) 

          1.4. Công chức kế toán  

           iêu     2:  iếp  ận t  ng tin, p    iến, giáo     p áp luật, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở. 

          1.5. Công chức Địa chính xây dựng  

           iêu     4:       i n   n     ở xã, p ường, t ị trấn, gồm 01   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

          1.6. Công chức địa chính Địa chính tài nguyên  

           iêu     4:       i n   n     ở xã, p ường, t ị trấn, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: như dự thảo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử 

dụng quỹ đất của xã. Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa 

bàn xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ 

sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư. 

          1.7. Công an xã.  

           iêu     5:         tiếp   ng   n, gi i qu ết  iến ng ị, p  n án ,   iếu 

n i, t   áo, t   t     n     n     o   m  n nin  qu   gi , trật t ,  n to n xã   



 ội, gồm   ỉ  tiêu: 

          Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định 

pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.  

          1.8. UB Mặt trận tổ quốc xã và HLHPN xã 

           iêu     2:  iếp  ận t  ng tin, p    iến, giáo     p áp luật, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại cơ sở (kèm theo văn   n, t i li u tri n    i  á   o t  ộng 

    m   ìn   mẫu p iếu  án  giá  ìn  t   , m   ìn  t  ng tin, p    iến, giáo 

    p áp luật) 

          Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: (N ư vi     ng 

n ận  ết qu   ầu,  ãi n i m t  n  viên   n t  n  tra nhân dân, Ban giám sát 

 ầu tư      ộng  ồng) 

           iêu     4:       i n   n     ở xã, p ường, t ị trấn, gồm   ỉ tiêu: 

          Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

          2. Cách tính điểm Tiêu chí, chỉ tiêu   

          Tại Phụ lục I. Nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu, 

tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu (T  o P   l   I gửi  án  ộ,   ng     ). 

          UBND xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tổng số điểm tối đa của các tiêu 

chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm.  

          3. Thời gian lấy số liệu đánh giá, nộp bảng tổng hợp tự chấm điểm của 

các Tiêu chí, chỉ tiêu, kèm theo tài liệu chứng minh đánh giá tiếp cận pháp 

luật   

          - Số liệu lấy từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm đánh giá (năm 

2022), tháng 12 công chức có thể ước số liệu chấm điểm đánh giá. 

          - Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nộp bảng tổng hợp tự chấm điểm 

kèm theo tài liệu chứng minh của các Tiêu chí, chỉ tiêu   ậm n ất l  ng   

12/12/    năm  án  giá về công chức Tư pháp-Hộ tịch để tổng hợp xây dựng dự 

thảo báo cáo.  

          - Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả Tiếp cận pháp luật 

tại UBND xã trong thời hạn 05 ngày làm việc; đăng tải trên Cổng (hoặc Trang) 

thông tin điện tử ít nhất 05 ngày hoặc thông báo trên Đài truyền thanh xã 03 lần 

trong thời hạn 05 ngày.  

          - Lập Biên bản kết thúc việc niêm yết dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 

Tiếp cận pháp luật. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, khách quan ý kiến của 



Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chức liên quan đến việc dự thảo 

đánh giá tiếp cận pháp luật (nếu có). 

          - Tổ chức họp xét đánh giá, thống nhất kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

gồm có các thành viên lãnh đạo UBND xã, Công an xã, UBMTTQ xã, trưởng 

thôn, tổ trưởng tổ an ninh xã hội.  

          - UBND xã nộp hồ sơ về Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã 

Bỉm Sơn thẩm định đánh giá kết quả chấm điểm các Tiêu chí, chỉ tiêu và điều 

kiện để được công nhận xã Quang Trung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào ngày 

mùng 05 tháng 01 của năm liền kề năm đánh giá tiếp cận pháp luật. 

Trên đây là kế hoạch phân công theo dõi, chấm điểm, đánh giá UBND xã 

Quang Trung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp T/x (b/c); 

- ĐU-HĐND xã (b/c); 

- UBMTTQ xã (t/h); 

- Các công chức (t/h) 

- Trưởng 06 thôn (t/h); 

- Lưu:VT.HS. 

             CHỦ TỊCH 
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